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I Phường Vũng Áng

Lãnh đạo Ủy ban
nhân dân

1 Nguyễn Thế Anh x Đại học Kinh tế x
Chủ tịch
UBND

x

2 Nguyễn Văn Giáp x Thạc sĩ
Quản trị kinh

doanh
x

Phó Chủ
tịch UBND

x

3 Hồ Sỹ Hùng x Đại học
Tài chính - Ngân

hàng
x

Phó Chủ
tịch UBND

x

Phòng chuyên môn

1 Lê Công Trung x Đại học Kế toán x
Chánh văn

phòng
Văn phòng

HĐND&UBND
x

2 Trần Đức Thế x Thạc sĩ
Công nghệ
Thông tin

x
Phó Chánh
văn phòng

Văn phòng
HĐND&UBND

x

3 Trần Châu Long x x Đại học Luật Kinh tế x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND
Lĩnh vực Tư pháp x

4 Hoàng Thị Hiền x x Đại học Luật x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND
Lĩnh vực Tư pháp x

5 Nguyễn Duy Khang x Đại học
Xây dựng Đảng
và Chính quyền

nhà nước
x

Chuyên
viên

Văn phòng
HĐND&UBND

Lĩnh vực đối ngoại x
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Chức vụ, chức danh công tác

Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Đã có kinh
nghiệm công

tác phù hợp với
VTVL được bố

trí ở cấp xã
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BÁO CÁO VIỆC BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

VTVL hiện bố trí



6 Trương Công Danh x Đại học Luật Kinh tế x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND

Chuyên viên về
công nghệ thông tin
(gồm an toàn thông

tin mạng)

x

7 Lê Thị Hồng Mai x x Đại học
Thư viện -
Thông tin

x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND

Chuyên viên về
hành chính - văn

phòng (gồm quản trị
công sở)

x

8 Lê Thị Thủy x x Đại học
Quản lý nhà

nước
x

Chuyên
viên

Văn phòng
HĐND&UBND

Văn thư x

9 Trần Thị Kim Cúc x x Đại học Kế toán x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND
Kế toán x

10 Nguyễn Huy Hoàng x x Đại học Luật x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND
Văn phòng x

11
Nguyễn Thị Thùy
Linh

x x Đại học Kê toán x
Chuyên

viên
Văn phòng

HĐND&UBND
Kế toán x

12 Trần Thị Thìn x x Đại học Du lịch x
Trưởng
phòng

Phòng Văn hóa -
Xã hội

13 Lê Thành Trung x Đại học Du lịch x
Phó Trưởng
phòng

Phòng Văn hóa -
Xã hội

Chuyên viên Tham
mưu về văn hóa; gia
đình; thể dục, thể
thao; du lịch; quảng
cáo.

x

14 Chu Văn Huy x Đại học
Thư viện -
Thông tin

x
Chuyên
viên

Phòng Văn hóa -
Xã hội

Nội vụ x

15
Nguyễn Thị Ngọc
Hường

x x Thạc sĩ
Luật hình sự và
tố tụng hình sự

x
Chuyên
viên

Phòng Văn hóa -
Xã hội

Chuyên viên lĩnh
vực giáo dục và đào

tạo
x

16 Trần Thị Dung x x Đại học Lịch sử x
Chuyên
viên

Phòng Văn hóa -
Xã hội

Chuyên viên Tham
mưu về lao động,

tiền lương; việc làm;
bảo hiểm xã hội; an

toàn, vệ sinh lao
động; người có

công; bình đẳng giới

x

17 Nguyễn Ngọc Bảo x Đại học
Quản trị kinh

doanh
x

Chuyên
viên

Phòng Văn hóa -
Xã hội

Chuyên viên lĩnh
vực y tế

x

18 Trần Quốc Hoàng x Đại học
Tài chính - Ngân

hàng
x

Trưởng
phòng

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

x

19 Hà Nam Thảo x Đại học Quản lý đất đai x
Phó Trưởng
phòng

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

x

20 Ngô Thành Trung x Thạc sĩ
Xây dựng dân
dụng và công

nghiệp
x

Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Lĩnh vực Xây dựng
và Công Thương

x



21 Nguyễn Thị Tuyết x x Đại học Kế toán x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Chuyên viên lĩnh
vực tài chính: Quản
lý về tài chính –
ngân sách nhà nước

x

22 Nguyễn Tiến Đậu x Đại học Quản lý đất đai x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Chuyên viên quản lý
lĩnh vực đất đai; tài
nguyên khoáng sản

x

23 Võ Văn Phương x Đại học Quản lý đất đai x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Chuyên viên quản lý
lĩnh vực đất đai; tài
nguyên khoáng sản

x

24 Nguyễn Thị Hải Lý x x Đại học Quản lý đất đai x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

|Chuyên viên lĩnh
vực công thương:
Quản lý tiểu thủ
công nghiệp; công
nghiệp; thương mại

x

25 Lê Thị Hảo x x Đại học Luật Kinh tế x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Chuyên viên về
quản lý lĩnh vực
chất lượng, an toàn
thực phẩm đối với
nông sản, lâm sản,
thủy sản, muối; kinh
tế hộ, kinh tế trang
trại nông thôn, kinh
tế tập thể, nông,
lâm, ngư, diêm
nghiệp gắn với
ngành nghề, làng
nghề nông thôn

x

26 Phan Viết Đắc x Đại học Quản lý đất đai x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Chuyên viên về
quản lý lĩnh vực
hoạt động đầu tư
xây dựng; phát triển
đô thị; hạ tầng kỹ
thuật đô thị; vật liệu
xây dựng; nhà ở;
công sở; |giao thông

x

27 Văn Thị Thanh Nhàn x x Đại học Quản lý đất đai x
Chuyên
viên

Phòng Kinh tế,
Hạ tầng và Đô
thị

Chuyên viên quản lý
lĩnh vực đất đai; tài
nguyên khoáng sản

x

28 Nguyễn Thị Yến x x Đại học

Công nghệ kỹ
thuật kiến trúc
và công trình

xây dựng

x
Phó Giám
đốc

Trung tâm Phục
vụ Hành chính
công

x



29 Trần Viết Hiệp x Đại học Quản lý đất đai x
Chuyên
viên

Trung tâm Phục
vụ Hành chính
công

Lĩnh vực Công
thương, cấp phép
KD, Xây dựng

x

30 Chu Văn Thiện x Đại học Luật x
Chuyên
viên

Trung tâm Phục
vụ Hành chính
công

Linh vực Chứng
thực

x

31 Lê Thị Hồng Vân x x Đại học Luật x
Chuyên
viên

Trung tâm Phục
vụ Hành chính
công

Lĩnh vực đất đai x

32 Lương Thị Thu x x Đại học Luật x
Chuyên
viên

Trung tâm Phục
vụ Hành chính
công

Tiếp nhận, trả kết
quả tại trung tâm

x

33 Trần Thị Duyên x x Đại học Luật x
Chuyên
viên

Trung tâm Phục
vụ Hành chính
công

Tiếp nhận, trả kết
lĩnh v

x

34 Nguyễn Trung Đức x Đại học
Quản trị kinh

doanh
x

Chỉ huy
trưởng

Ban Chỉ huy
Quân sự

x

35 Lê Văn Ba x Đại học Luật x
Phó Chỉ
huy trưởng

Ban Chỉ huy
Quân sự

x

36 Nguyễn Hoài An x Đại học Quân sự cơ sở x Trợ lý
Ban Chỉ huy
Quân sự

x

Ghi chú:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc lập danh sách và kê khai chi tiết đối với cán bộ, công chức bố trí tại xã, phường có mặt theo thời gian yêu cầu.

2. Chức danh công chức (cột 18), đề nghị ghi cụ thể chức danh công chức đảm nhiệm ở cấp xã thời điểm trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như: Văn phòng - thống kê;

Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; ...

3. Có kinh nghiệm công tác với VTVL theo định hướng được bố trí ở cấp xã: Đề nghị xác định vào ô tương ứng. Việc xác định có kinh nghiệm công tác chỉ thực hiện kê khai đối với

công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Người tổng hợp
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Ghi chú

BÁO CÁO VIỆC BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp



Chuyên viên Ban
KTNS của HĐND

Chuyên viên Ban
VHXH của HĐND





Ghi chú:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc lập danh sách và kê khai chi tiết đối với cán bộ, công chức bố trí tại xã, phường có mặt theo thời gian yêu cầu.

2. Chức danh công chức (cột 18), đề nghị ghi cụ thể chức danh công chức đảm nhiệm ở cấp xã thời điểm trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như: Văn phòng - thống kê;

Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; ...

3. Có kinh nghiệm công tác với VTVL theo định hướng được bố trí ở cấp xã: Đề nghị xác định vào ô tương ứng. Việc xác định có kinh nghiệm công tác chỉ thực hiện kê khai đối với

công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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